
Tuần 5 (Từ ngày 06/10 đến ngày 10/10/2025)             Lớp 5A2 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

06/10 

Sáng 

1 13 HĐTN 
Sơ kết thi đua tháng 9, triển khai kế hoạch tháng 

10. CĐ: Ngày hội trăng rằm 
 

2 29 Tiếng Việt Đọc: Trước cổng trời BGĐT 

3 21 Toán Bài 10: Khái niệm số thập phân - trang 35, 36 BGĐT, BN 

4 17 Tiếng Anh 
Unit 2: My Favourite Things – Fun time & 

project 
 

Chiều 

5 30 Tiếng Việt LTVC: Từ đồng nghĩa   BGĐT 

6 9 
Lịch sử và 

Địa lý 

Bài 4. Dân cư và dân tộc ở Việt Nam (T1) 

 

BGĐT, 

bản đồ 

7 5 Đạo đức 
Bài 2: Tôn trọng sự khác biệt của người khác 

(T1) 
BGĐT 

Ba 

07/10 

Sáng 

1 31 Tiếng Việt Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn tả phong cảnh BGĐT 

2 18 Tiếng Anh 
Unit 2: My Favourite Things – Fun time & 

project 
 

3 22 Toán Bài 10: Khái niệm số thập phân - trang 37 BGĐT, BN 

4 9 GDTC Bài 2: Bài tập phối hợp biến đổi đội hình.(Tiết 5)  

Chiều 

5 9 Khoa học 
Bài 4: Đặc điểm của chất ở trạng thái rắn, lỏng, 

khí. Sự biến đổi trạng thái của chất. (T2) 
BGĐT 

6 5 Công nghệ Bài 3: Tìm hiểu thiết kế (T1) BGĐT 

7 9 
Tiếng Anh 

LK 

Unit 2 Part 2 
 

Tư 

08/10 

Sáng 

1 32 Tiếng Việt Đọc: Kì diệu rừng xanh  BGĐT 

2 33 Tiếng Việt Đọc: Kì diệu rừng xanh BGĐT 

3 10 
Tiếng Anh 

LK 

Unit 2 Part 2 
 

4 23 Toán Bài 11: So sánh các số thập phân - trang 38, 39 BGĐT, BN 

Chiều 

5 10 
Lịch sử và 

Địa lý 

Bài 4. Dân cư và dân tộc ở Việt Nam (T2) 

 

BGĐT, bản 

đồ 

6 5 Âm nhạc 
CĐ: Giai điệu quê hương 

Hát: Lí đất giồng 
BGĐT 

7 14 HĐTN 
Các vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ bạn bè và 

cách giải quyết 
BGĐT 

 Năm 

09/10 

Sáng 

1 34 Tiếng Việt 
Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn tả phong cảnh 

(tiếp theo)   
BGĐT 

2 19 Tiếng Anh Review 1 – Part 1  

3 24 Toán Bài 11: Luyện tập - trang 40, 41 BGĐT 

4  BTKT Ôn tập về từ đồng nghĩa. So sánh số thập phân BGĐT 

Chiều 

5 5 TA Toán "Area (Diện tích)"  

6 10 GDTC Bài 2: Bài tập phối hợp biến đổi đội hình.(Tiết 6)  

7 5 Mĩ thuật Bài 1:Thiên nhiên trong tranh in (tiết1)  

 

Sáu 

10/10 

Sáng 

1 35 Tiếng Việt Đọc mở rộng BGĐT 

2 25 Toán 
Bài 12: Viết số đo đại lượng dưới dạng số thập 

phân - trang 42, 43 
BGĐT, BN 

3 20 Tiếng Anh Review 1 – Part 2  



4 5 Tin học 
Bài 5. Thực hành tìm  kiếm thông tin 

trên  webside 
 

Chiều 

5 10 Khoa học Bài 5: Sự biến đổi hoá học của chất (T1) BGĐT 

6 15 HĐTN  

Sinh hoạt lớp: Thực hành giải quyết vấn đề nảy 

sinh trong tình bạn. 

Giáo dục ATGT: Bài 5: Em làm tuyên truyền 

viên an toàn giao thông 

BGĐT 

7 5 KNS 
Phòng tránh và ứng phó giảm nhẹ hậu quả thiên 

tai 
BGĐT 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 6 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 
 

 

Ngày 02 tháng  10  năm 2025 

 

         

Phó Hiệu trưởng  

 

 

 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

          Tổ trưởng  
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